
PHỤ LỤC V 
THÔNG TIN ĐOÀN CHUYÊN GIA SỐ 5 

(Ban hành kèm theo Công văn số 5609/BCT-TKNL ngày 18 tháng 8 năm 2023) 

 
Thông tin liên hệ của Đoàn Chuyên gia số 5: 
- Bà Tăng Thị Hồng Loan, chuyên gia môi trường 
- Số điện thoại: 0913211299; thư điện tử: loan.tth@eprovn.com 

 

1. Thành phần Đoàn Chuyên gia của Bộ Công Thương 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Số điện 
thoại 

Ghi chú 

1 Tăng Thị Hồng Loan 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0913211299 
Trưởng đoàn 

công tác 

2 Trịnh Thu Hằng 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0932200782 Thành viên 

3 Trần Võ Thị Trang 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0945332217 Thành viên 

4 Trịnh Khánh Hòa 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0989854481 Thành viên 

5 Trần Đắc Chí 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0826513917 Thành viên 

6 Phạm An Bình 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0962784927 Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thu Hoài 
Công ty CP Tư vấn 
EPRO 

0868148512 Thành viên 

 

2. Thời gian làm việc dự kiến 

Đợt 1: Doanh nghiệp tại khu vực Miền Bắc (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 
20/9/2023) 

1. Công ty TNHH Air Liquide 
2. Công ty TNHH Sơn Kova 
3. Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức 
4. Công ty Cổ phần Mực in Á Châu 
5. Công ty MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 
6. Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - Micco 
7. Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai 
8. Công ty Cổ phần DAP Số 2 - Vinachem 
9. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì 
10. Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao 
 

 



 

Đợt 2: Doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung (ngày 19/9/2023 đến ngày 
30/10/2023) 

11. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 
12. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (theo lịch đoàn số 3) 

 

Đợt 3: Doanh nghiệp tại khu vực Miền Nam (từ ngày 12/9/2023 đến ngày 
29/9/2023) 

13. Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty CP - Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ (theo lịch đoàn số 1) 

14. Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 
15. Công ty TNHH Dược phẩm Glomed 
16. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 
17. Chi nhánh Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam - Xí nghiệp Ắc quy Miền 

Nam 
18. Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân 
19. Công ty TNHH MTV Nhà Máy Sản xuất Cồn Tùng Lâm  
20. Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai 
21. Công ty TNHH Baconco 
22. Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam 

 

3. Danh sách Doanh nghiệp và lịch làm việc dự kiến cùng Đoàn Chuyên gia 
số 5  

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Thời gian 
I DOANH NGHIỆP TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC 
1 Công ty TNHH Air 

Liquide 
KCN Quế Võ, phường Vân Dương, 
TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

11/9/2023 
9:00-10:30 

2 Công ty TNHH Sơn 
Kova 

Lô 32 Liên Cơ Mỹ Đình, Từ Liêm, 
TP. Hà Nội 

11/9/2023 
15:00-16:30 

3 Công ty Cổ phần Hóa 
chất Minh Đức 

Khu Quyết Hùng, thị trấn Minh 
Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải 
Phòng 

12/9/2023 
9:00-10:30 

4 Công ty Cổ phần Mực 
in Á Châu 

Lô D1 KCN Tràng Duệ, xã Hồng 
Phong, huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng 

12/9/2023 
13:30-15:00 

5 Công ty MTV Phân 
đạm và Hóa chất Hà 
Bắc 

Đường Trần Nguyên Hãn, phường 
Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

13/9/2023 
9:00-11:00 

6 Công ty Hoá chất mỏ 
Thái Bình - Micco 

Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình 

14/9/2023 
9:00-11:00 

7 Công ty Cổ phần Hoá 
chất Đức Giang Lào 
Cai 

KCN Tằng Loỏng, thị trấn Tằng 
Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 
Cai 

19/9/2023 
8:00-11:00 



 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Thời gian 
8 Công ty Cổ phần DAP 

Số 2 - Vinachem 
KCN Tằng Loỏng, thị trấn Tằng 
Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 
Cai 

19/9/2023 
13:30-15:30 

9 Công ty Cổ phần Hóa 
chất Việt Trì 

Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, 
TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

20/9/2023 
9:00-11:00 

10 Công ty Cổ phần Supe 
Phốt phát và Hoá chất 
Lâm Thao 

Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

20/9/2023 
13:30-15:30 

II DOANH NGHIỆP TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG 
11 Công ty Cổ phần Cao 

su Đà Nẵng 
Lô G, đường Tạ Quang Bửu, 
phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên 
Chiểu, TP. Đà Nẵng 

19/9/2023 
9:00-10:30 

12 Công ty TNHH Lọc 
hoá dầu Nghi Sơn 

Khu kinh tế Nghi sơn, xã Hải Yến, 
thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Theo lịch 
đoàn số 3 

III DOANH NGHIỆP TẠI KHU VỰC MIỀN NAM 
13 Chi nhánh Tổng công 

ty Phân bón và Hoá 
chất Dầu khí – Công ty 
CP – Nhà máy đạm 
Phú Mỹ 

KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

Theo lịch 
đoàn số 1 

14 Công ty TNHH Hóa 
Chất AGC Việt Nam 

KCN Cái Mép, phường Tân Phước, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

12/9/2023 
13:30-15:00 

15 Công ty TNHH Dược 
phẩm Glomed 

35 Đại Lộ Tự Do, KCN VSIP, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

13/9/2023 
9:00-10:30 

16 Công ty Cổ phần Bảo 
vệ Thực vật Sài Gòn 

Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, 
phường Tân Thuận Đông, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

13/9/2023 
13:30-15:00 

17 Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Pin Ắc quy Miền 
Nam - Xí nghiệp Ắc 
quy Miền Nam 

Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, 
phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

14/9/2023 
9:00-10:30 

18 Công ty Cổ phần Sản 
xuất Nhựa Duy Tân 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

14/9/2023 
13:30-15:00 

19 Công ty TNHH MTV 
Nhà Máy Sản xuất Cồn 
Tùng Lâm 

Đường 3, tổ 3, ấp 4, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

28/9/2023 
9:00-11:00 

20 Công ty TNHH 
Hyosung Đồng Nai 

Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5 , thị 
trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

28/9/2023 
13:30-15:30 

21 Công ty TNHH 
Baconco 

KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

29/9/2023 
9:00-10:30 

22 Công ty TNHH Quốc 
tế Unilever Việt Nam 

A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí 
Minh 

29/9/2023 
14:30-16:00 




